
SỞ LAO ĐỘNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

VĂN PHÒNG SỞ
Số:                   /CV-VPS

KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
(Thời gian từ ngày 29/12/2022 đến ngày 04/01/2023)
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1 3850 H' Ngỡn B K ông Bon U1, TT Ea T'Ling, Cư Jut, Đăk
Nông 29/11/2022 29/12/2022 29/12/2022 x

2 3851 Phạm Kim Ngọc Tổ 2, TT Ea T'Ling, Cư Jut, Đăk
Nông 29/11/2022 29/12/2022 29/12/2022 x

3 3852 Nguyễn Thị Thanh Thôn 3, xã Trúc Sơn, Cư Jut, Đăk
Nông 29/11/2022 29/12/2022 29/12/2022 x

4 3853 Phạm Thị Lan Thôn Nam Nghĩa, xã Nam Đà, Krông
Nô, Đăk Nông 29/11/2022 29/12/2022 29/12/2022 x

5 3854 Phạm Thị Hà Thôn Nam Sơn, xã Đăk Gằn, Đăk
Mil, Đăk Nông 29/11/2022 29/12/2022 29/12/2022 x

6 3855 Lang Thị Phương Thôn 7, xã Đăk R'La, Đăk Mil, Đăk
Nông 29/11/2022 29/12/2022 29/12/2022 x

7 3856 Vi Thị Thu Thôn 7, xã Đăk N' D rót, Đăk Mil,
Đăk Nông 29/11/2022 29/12/2022 29/12/2022 x

8 3857 Vi Thanh Tùng Thôn 8, xã Đăk DRông, Cư Jut, Đăk
Nông 29/11/2022 29/12/2022 29/12/2022 x
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9 3858 Hoàng Văn Súng Thôn 12, xã Cư Knia, Cư Jut, Đăk
Nông 29/11/2022 29/12/2022 29/12/2022 x

10 3859 Vi Văn Yên Thôn Đăk Thanh, xã nam Xuân,
Krông Nô, Đăk Nông 29/11/2022 29/12/2022 29/12/2022 x

11 3860 Y Tòng Thôn 10, xã Đăk Săk, Đăk Mil, Đăk
Nông 29/11/2022 29/12/2022 29/12/2022 x

12 3861 Lê Quý Dũng Tổ 2, TT  Đăk Mil, Đăk Mil, Đăk
Nông 29/11/2022 29/12/2022 29/12/2022 x

13 3862 Nguyễn Thanh Nghị Tổ 3, P.Nghĩa Tân, TP Gia Nghĩa,
Đăk Nông 29/11/2022 29/12/2022 29/12/2022 x

14 3863 Trần Văn Mạnh Tổ 1, P.Nghĩa Trung, TP Gia Nghĩa,
Đăk Nông 29/11/2022 29/12/2022 29/12/2022 x

15 3864 Nguyễn Văn Điệp Tổ 3, P.Nghĩa Đức, TP Gia Nghĩa,
Đăk Nông 29/11/2022 29/12/2022 29/12/2022 x

16 3865 Hoàng Minh Tuấn Tổ 1, P.Nghĩa Trung, TP Gia Nghĩa,
Đăk Nông 29/11/2022 29/12/2022 29/12/2022 x

17 3866 Đinh Công Đức Thôn 3, xã Nhân Cơ, Đăk R"lâp, Đăk
Nông 29/11/2022 29/12/2022 29/12/2022 x

18 3867 Nguyễn Văn Cường Thôn 11, xã Nhân Cơ, Đăk R'Lâp,
Đăk Nông 29/11/2022 29/12/2022 29/12/2022 x

19 3868 Vương Nhật Anh Thôn 14, xã Đăk Wer, Đăk R"lâp,
Đăk Nông 29/11/2022 29/12/2022 29/12/2022 x

20 3869 Phan Tấn Thành Tổ 3, TT Kiến Đức, Đăk R'lâp, Đăk
Nông 29/11/2022 29/12/2022 29/12/2022 x
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21 3870 Trịnh Văn Minh Bon Phi Mur, xã Quảng Khê, Đăk
Glong, Đăk Nông 29/11/2022 29/12/2022 29/12/2022 x

22 3871 Phan Thị Kim Huyền Tổ 5, P. Nghĩa Thành, TP Gia Nghĩa,
Đăk Nông 29/11/2022 29/12/2022 29/12/2022 x

23 3872 Trương Lê Bích Trà Thôn 10, xã Nâm N' Jang, Đăk Song,
Đăk Nông 29/11/2022 29/12/2022 29/12/2022 x

24 3873 Thị Khánh Bon N' J rang Lu, xã Đăk N' D rung,
Đăk Song, Đăk Nông 29/11/2022 29/12/2022 29/12/2022 x

25 3874 Nguyễn Thị Cẩm
Hồng

Thôn 6, xã Kiến Thành, Đăk R'Lấp,
Đăk Nông 29/11/2022 29/12/2022 29/12/2022 x

26 3875 Lò Thị Hoa Thôn 4, xã Đăk Plao, Đăk Glong,
Đăk Nông 29/11/2022 29/12/2022 29/12/2022 x

27 1 Võ Văn Sách Đăk Nia, TP Gia Nghĩa, Đăk Nông 29/12/2022 03/02/2023 03/02/2023 x

28 2 Hồ Nhật Phi Quảng Tín, Đăk R'Lâp, Đăk Nông 29/12/2022 03/02/2023 03/02/2023 x

29 3 Lục Văn Doãn Quảng Tín, Đăk R'Lâp, Đăk Nông 29/12/2022 03/02/2023 03/02/2023 x

30 4 Vũ Mạnh Cường Đăk Drô, Krông Nô, Đăk Nông 29/12/2022 03/02/2023 03/02/2023 x

31 5 Đỗ Xuân Tuyến TP Gia Nghĩa, Đăk Nông 29/12/2022 03/02/2023 03/02/2023 x

32 6 Phạm Minh Hùng TP Gia Nghĩa, Đăk Nông 29/12/2022 03/02/2023 03/02/2023 x
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33 7 Lương Văn Dũng Đăk Ha, Đăk Glong, Đăk Nông 29/12/2022 03/02/2023 03/02/2023 x

34 8 Hoàng Thị Liên Nâm N'Jang, Đăk Song, Đăk Nông 29/12/2022 03/02/2023 03/02/2023 x

35 9 Nguyễn Nữ Hồng SangQuảng Tín, Đăk R'Lâp, Đăk Nông 29/12/2022 03/02/2023 03/02/2023 x

36 10 Ngô Thị Hoài Linh TT Kiến Đức, Đăk R'Lâp, Đăk Nông 29/12/2022 03/02/2023 03/02/2023 x

37 11 Đỗ Đức Tâm Tân Thành, Krông Nô, Đăk Nông 29/12/2022 03/02/2023 03/02/2023 x

38 12 Nguyễn Tấn Lực Đăk Sôr, Krông Nô, Đăk Nông 29/12/2022 03/02/2023 03/02/2023 x

39 13 Y Tinh Đăk Mol, Đăk Song, Đăk Nông 29/12/2022 03/02/2023 03/02/2023 x

40 14 Nông Văn Khánh Đăk D rông, Cư Jut, Đăk Nông 29/12/2022 03/02/2023 03/02/2023 x

41 15 Nguyễn Quang Hòa Nâm Nung, Krông Nô, Đăk Nông 29/12/2022 03/02/2023 03/02/2023 x

42 16 Dương Thị Nhung Nam Đà, K rông Nô, Đăk Nông 29/12/2022 03/02/2023 03/02/2023 x

43 17 Phạm Thị Nhung Tâm Thắng, Cư Jut, Đăk Nông 29/12/2022 03/02/2023 03/02/2023 x

44 18 Bế Thị Thu Hà Đức Minh, Đăk Mil, Đăk Nông 29/12/2022 03/02/2023 03/02/2023 x
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45 19 Nông Thị Hoan Đăk D rông, Cư Jut, Đăk Nông 29/12/2022 03/02/2023 03/02/2023 x

46 20 H' Mila HĐơk Tâm Thắng, Cư Jut, Đăk Nông 29/12/2022 03/02/2023 03/02/2023 x

47 21 Dương Thị Nghi Ea pô, Cư Jut, Đăk Nông 29/12/2022 03/02/2023 03/02/2023 x

48 22 Bàn Chung Thúy Đăk Drông, Cư Jut, Đăk Nông 29/12/2022 03/02/2023 03/02/2023 x

49 23 Trần Thái Bình Đăk Lao, Đăk Mil, Đăk Nông 03/12/2022 07/02/2023 07/02/2023 x

50 24 Hứa Thị Thảo Nam Dong, Cư Jut, Đăk Nông 03/12/2022 07/02/2023 07/02/2023 x

51 25 Nguyễn Thành Lang Đăk Rla, Đăk Mil, Đăk Nông 03/12/2022 07/02/2023 07/02/2023 x

52 26 Lê Huy Tiến TP Gia Nghĩa, Đăk Nông 03/12/2022 07/02/2023 07/02/2023 x

53 27 Đinh Thị Thùy Ninh Đăk Ha, Đăk Glong, Đăk Nông 03/12/2022 07/02/2023 07/02/2023 x

54 28 Cáp Xuân Hoàn Vũ Đăk Ru, Đăk R'Lâp, Đăk Nông 03/12/2022 07/02/2023 07/02/2023 x

55 29 Phạm Ánh Ngọc Đăk Wer, Đăk R'Lâp, Đăk Nông 03/12/2022 07/02/2023 07/02/2023 x

56 30 Nguyễn Thị Mỹ Kiều Quảng Tín, Đăk R'Lâp, Đăk Nông 03/12/2022 07/02/2023 07/02/2023 x
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Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 56. Trong đó: CHÁNH VĂN PHÒNG
 - Đã trả kết quả: 26 hồ sơ
 - Đang trong hạn: 30 hồ sơ

Nguyễn Thị Hường
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